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KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

của cơ quan nhà nước huyện Khánh Sơn giai đoạn 2016-2020

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1. Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

2. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

3. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;

4. Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

5. Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

6. Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

7. Kế hoạch số 7310/KH-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020;
II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHÊ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1. Hạ tầng kỹ thuật

a) Hạ tầng máy tính: Đạt 100% các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện dến cấp xã đã được trang bị máy tính, với 80% cán bộ có máy tính sử dụng trong công việc. Tuy nhiên, số máy tính đã được trang bị có cấu hình thấp còn nhiều, tập trung nhiều tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã.

b) Hạ tầng mạng LAN: Đạt 100% cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện và hầu hết các cơ quan cấp xã kết nối mạng LAN, đáp ứng được nhu cầu trao đổi dữ liệu trong nội bộ cơ quan.

c) Hạ tầng kết nối Internet: Đạt 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã đều đã kết nối Internet.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
a) Cổng thông tin điện tử huyện được xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả, các tin bài được cập nhật thường xuyên.
b) Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành văn bản E-Office: đã được triển khai đồng bộ tại 26 cơ quan cấp huyện và 08 UBND cấp xã, đến nay tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước đạt khoảng 70%; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đạt 60%.

c) Ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử OneGate: đã được triển khai áp dụng tại 09 cơ quan cấp huyện và 08 UBND cấp xã phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
d) Hệ thống thư điện tử công vụ: đã được triển khai đồng bộ tại các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã giúp trao đổi thông tin giữa các đơn vị, cũng như các cán bộ, công chức thông suốt, an toàn, hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Trong giai đoạn 2011-2015, hệ thống thư điện tử công vụ hoạt động ổn định, có 49 tài khoản thư điện tử công vụ của cơ quan, đơn vị và 303 tài khoản cá nhân của cán bộ công chức được cấp sử dụng, tỷ lệ cán bộ, công chức và viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ là 60%
đ) Chứng thư số: Huyện Khánh Sơn đã được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp sử dụng 21 chứng thư số chuyên dùng (13 chứng thư số của các cơ quan chuyên môn của huyện và 08 chứng thư số của các xã, thị trấn). 
e) Tiếp tục duy trì các hệ thống thông tin phục vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực từng bước tăng cường hiệu quả công tác quản lý chuyên môn; tiếp nhận và triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành, lĩnh vực do các cơ quan Trung ương, tỉnh chuyển giao.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

a) Cung cấp 107 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử của huyện giúp người dân, doanh nghiệp có khả năng tìm kiếm thông tin liên quan đến hoạt động của các cơ quan hành chính một cách nhanh chóng dễ dàng. 
b) Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của huyện hoạt động ổn định và bước đầu mang lại hiệu quả nhất định.
4. Phát triển nguồn nhân lực
a) Tổ chức 01 lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý điều hành văn bản E-Office và phần mềm Một cửa điện tử Onegate cho gần 100 lượt cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị của huyện và UBND các xã, thị trấn.

b) Triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, đã tổ chức 05 lớp đào tạo, bồi dưỡng về CNTT trình độ A cho 121 lượt   cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện.
5. Đánh giá kết quả thực hiện
a) Thuận lợi

Trong thời gian qua việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước của huyện đã và đang rất được lãnh đạo Đảng, chính quyền quan tâm. Hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị đã được đầu tư và từng bước phát triển; chú trọng tăng cường số lượng và chất lượng nguồn lực CNTT để triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan Nhà nước góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và xử lý công vụ; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kiến thức, phát huy sáng tạo, thực hành tiết kiệm, cải tiến hiệu quả, tăng cường hiệu quả ứng dụng CNTT vào công việc phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.
Đã triển khai được một số phần mềm phục vụ cho công tác điều hành như hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành văn bản, phần mềm một cửa điện tử và một số phần mềm chuyên môn khác.

Ứng dụng CNTT đã được quan tâm, góp phần thay đổi phong cách làm việc của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, bảo đảm khoa học, nhanh chóng, chính xác, văn minh, hiện đại; nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân của các cơ quan Nhà nước. 
b) Khó khăn

Cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong triển khai các ứng dụng CNTT dùng chung; nhiều trang thiết bị CNTT đã xuống cấp, lạc hậu (đặc biệt là đối với các cơ quan cấp xã) cần được nâng cấp hoặc thay thế để đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao trong phát triển CNTT. Nguồn nhân lực CNTT còn rất thiếu và yếu, chưa có cơ chế chính sách thu hút, đào tạo nguồn CNTT phục vụ địa phương
Lãnh đạo chưa quan tâm, chỉ đạo CBCC tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ, phần mềm E-Ofice và OneGate trong việc trao đổi thông tin liên quan đến công vụ cũng như xử lý hồ sơ của công dân; Chưa thực sự triển khai, thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của cấp trên, vẫn còn tình trạng xem nhẹ việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ và các phần mềm.

Việc sử dụng chữ ký số và các phần mềm để thao tác, xử lý và điều hành công việc chưa được thống nhất, chưa khai thác hết các chức năng trong phần mềm dẫn đến hiệu quả sử dụng chưa cao vì vậy việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện
III. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2016-2020
1. Mục tiêu chung

Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi và trở thành nhu cầu thiết yếu trong hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần quan trong việc nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành, lĩnh vực. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT đảm bảo hiện đại, đồng bộ. Đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT.

2. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2016 – 2020
a) Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử tại địa phương

b) Trên 85% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dạng văn bản điện tử

c) 80% dịch vụ công  trực tuyến mức độ 3; 20% dịch vụ công mức độ 4; ít nhất 70% doanh nghiệp có giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước tham gia sử dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến

d) 100% cơ sở dữ liệu về hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương được số hóa và quản lý sử dụng hiệu quả, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương.

đ) 100% hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực được nâng cấp mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong cơ quan quản lý chuyên môn 

e) Cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin huyện được đào tạo nâng cao trình độ về ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đáp ứng được yêu cầu thực tế. 
IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật
a) Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại UBND huyện, cấp xã đảm bảo cung cấp các điều kiện cơ bản để triển khai thành công mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại.
b) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin, nâng cấp hệ thống mạng LAN của huyện (bao gồm các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn). Nâng cấp mua sắm máy tính nhằm đảm bảo 100% CBCCVC đều có máy tính sử dụng tại các phòng ban chuyên môn và tại UBND các xã, thị trấn 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan
a) Duy trì hệ thống thư điện tử công vụ đảm bảo nhu cầu sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện
b) Duy trì khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý và điều hành văn bản E-Office trong cơ quan nhà nước từ huyện đến xã. 
c) Triển khai các biện pháp tăng cường và sử dụng văn bản điện tử trong giao dịch hành chính, kết hợp sử dụng chữ ký số trong trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước

3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:
a) Duy trì khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử OneGate tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong cơ quan nhà nước từ huyện đến xã. 
b) Tiếp tục đưa vào và khai thác có hiệu quả cổng thông tin điện tử huyện nhằm tạo kênh cung cấp thông tin giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp, tăng cường tính công khai, minh bạch các nguồn thông tin, khuyến khích sự tham gia, góp ý của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước
c) Từng bước chuyển dần các thủ tục hành chính và dịch vụ công lên cổng thông tin điện tử huyện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Các cơ sở dữ liệu được xây dựng đảm bảo tính liên thông, khai thác thông tin hiệu quả, đủ khả năng cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.
4. Phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT:

a) Phổ cập kiến thức về công nghệ công tin cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cấp xã; củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hành chính đạt trình độ công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng khả năng khai thác và sử dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước.
b) Hàng năm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện.
V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp tài chính

a) Bố trí nguồn kinh phí cho ứng dụng CNTT trong kế hoạch ngân sách hàng năm của địa phương. 

b) Tăng cường vận động các nguồn hỗ trợ, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân cho đầu tư và ứng dụng CNTT.

2. Giải pháp triển khai

a) Lựa chọn triển khai điểm mô hình ứng dụng CNTT điển hình ở các cấp, phổ biến triển khai nhân rộng. Người đứng đầu các cơ quan phải chủ động, có quyết tâm chính trị cao, theo sát và ủng hộ quá trình ứng dụng CNTT vào cơ quan mình.
b) Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp để thực hiện tốt việc triển khai các hệ thống thông tin và các dịch vụ hành chính công.  Đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn liền với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
c) Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; gắn ứng dụng công nghệ thông tin với chỉ tiêu thi đua, khen thưởng của đơn vị và thủ trưởng cơ quan.
3. Giải pháp tổ chức
a) Nâng cao chất lượng công tác quản lý công nghệ thông tin ở cấp huyện, cấp xã

b) Kết hợp chặt chẽ công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin

c) Bố trí đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước và thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ này nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như vai trò, trách nhiệm nguồn nhân lực CNTT góp phần thực hiện thành công sự nghiệp CNTT của huyện
4. Giải pháp môi trường chính sách
a) Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý của địa phương vê công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin được nhanh chóng và hiệu quả 
b) Xây dựng các chính sách thu hút, phối hợp với doanh nghiệp trong công tác triển khai các ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước.
5. Các giải pháp khác
a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của CNTT trong sự nghiệp phát triển KT-XH, và kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ lãnh đạo, CBCCVC, nhân dân và doanh nghiệp.

b) Tăng cường đào tạo kỹ năng về ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức.

c) Gắn trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với việc ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan, đơn vị mình. Lãnh đạo các ngành, địa phương phải gương mẫu trong học tập và ứng dụng CNTT trong điều hành, giải quyết công việc; tạo bước chuyển biến trong lề lối làm việc, gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính trên cơ sở áp dụng thống nhất hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện
a) Phòng Văn hóa – Thông tin huyện là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực  hiện "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Khánh Sơn giai đoạn 2016 - 2020”. 

b) Hàng năm, xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Khánh Sơn trình UBND huyện phê duyệt. Đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân huỵện xem xét phê duyệt điều chỉnh các nội dung của Kế hoạch đảm bảo phù hợp với tiến độ và tình hình thực tế thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện.

c) Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
2. Văn phòng UBND huyện
a) Chủ trì khai thác, ứng dụng xây dựng các cơ sở dữ liệu chung phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; chịu trách nhiệm duy trì ổn định hoạt động của Cổng thông tin điện tử
b) Thực hiện các dự án tin học hóa, bộ phận một cửa điện tử…

c) Triển khai và ứng dụng các phần mềm nhằm cải cách hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông.
   3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
   Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cân đối nguồn kinh phí cho việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.



4. Phòng Nội vụ:



a) Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và các đơn vị, các cơ sở đào tạo triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT thông tin cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc huyện.



b) Chủ trì xây dựng quy định về thi đua khen thưởng: Đưa kết quả triển khai ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước là một trong những tiêu chí xét thi đua hàng năm.



c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch này với Chương trình cải cách hành chính.



5. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn
a) Căn cứ vào kế hoạch này, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này về UBND huyện (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện).

b) Phối hợp với Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử huyện.
6. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử huyện

Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kiến thức về công nghệ thông tin trong xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế./.
	Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị huyện;

- Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện;

- Cổng thông tin điện tử huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, VHTT.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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